
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ    THỜI KHÓA BIỂU DẠY ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (Áp dụng từ ngày 06/9/2021)  Tuần 1 ( Buổi chiều)
Tiết 6A -  Hiền 6B Xinh 6C Vân 6D Hải 6E Hằng 8A Hằng 8B Hiền 8C Mụi 8D Đào 8E Ninh 8G Vân Ghi chú

13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30

Toán- Xinh Văn- Hiền T.Anh- Vân Toán - Hà Văn-Trinh Toán - Hằng Toán- Trang T.Anh- Mụi Hóa - Hiền Văn -T Hàm Sử- TLợi

14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20

Sinh - Đào Hóa - Hiền Sử- Hằng Văn- Trinh Toán - Hà Địa- Ninh T.Anh- Mụi Toán- L Hằng Văn - T Hàm Toán- Trang T.Anh- Trân

15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10

Địa -Hương T.Anh- Vân Toán- Xinh Hóa- Hiền T.Anh- Hải Sinh- Đào Văn- Trinh Sử- Hằng Toán- L Hằng Sử- T Lợi Địa- Ninh

13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30

T.Anh- Hải Toán-Xinh Văn- Hiền GDCD-Thủy Địa - Ninh Sử- Hằng Sinh- Đào Văn-Trinh T.Anh-Trân GDCD- Công Văn -T Hàm

14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20

Toán- Xinh Sinh-Luân Địa -Hương Lý- Huy Sử- Hằng T.Anh- Mụi Hóa - Hiền Địa- Ninh Văn - T Hàm T.Anh- Hải Toán-Trang

15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10

Sử- Hằng Văn- Hiền Lý - Huy T.Anh- Hải Sinh-Luân Toán - Hằng Văn- Trinh Lý- M Vân Địa -Ninh Sinh- Đào T.Anh- Trân

13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30

Văn- Hiền T.Anh- Vân GDCD-Thủy Toán - Hà Văn-Trinh Hóa- Hiền T.Anh Mụi Toán- L Hằng T.Anh-Trân Văn -T Hàm Sinh- Đào

14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20

T.Anh- Hải Địa - Hương Toán-Xinh Văn- Trinh Toán - Hà T.Anh- Mụi Địa -Ninh GDCD- Thủy Lý- M. Vân Toán- Trang Văn -T Hàm

15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10

Hóa- Hiền Lý- Huy T.Anh- Vân T.Anh- Hải GDCD- Thủy Văn -T Hàm Lý- M Vân T.Anh- Mụi Toán- L Hằng Địa - Ninh Toán-Trang

13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30

Lý- Huy Toán-Xinh Văn- Hiền Địa - Ninh Hóa- Hiền Văn -T Hàm Toán- Trang Văn-Trinh GDCD- Công T.Anh- Hải Hóa- Tuyết

14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20

Văn- Hiền T.Anh- Vân Sinh- Luân Văn-Trinh T.Anh- Hải GDCD- Thủy Sử- Hằng Hóa- Hiền Văn -T Hàm Hóa- Tuyết Toán-Trang

15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10

T.Anh- Hải Sử- Hằng Hóa- Hiền Toán - Hà Văn-Trinh Lý- M. Vân T.Anh Mụi Sinh- Đào Toán- L Hằng Văn -T Hàm GDCD-Công

13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 13h30

Toán- Xinh Văn- Hiền T.Anh- Vân Sử- Hằng Lý- Huy Toán - Hằng GDCD-Thủy T.Anh- Mụi T.Anh-Trân T.Anh- Hải Văn -T Hàm

14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20

Văn- Hiền GDCD- Thủy Toán- Xinh T.Anh- Hải Toán - Hà Văn -T Hàm Văn-Trinh Toán- L Hằng Sinh-Đào Toán- Trang Lý- M Vân

15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10 15h10

GDCD- Thủy Toán-Xinh Văn- Hiền Sinh- Luân T.Anh- Hải T.Anh- Mụi Toán- Trang Văn-Trinh Sử- Hằng Lý- M Vân T.Anh- Trân

 Sau  tiết 1 và 2 học sinh nghỉ giải lao 5 phút để chuyển sang tiết tiếp theo đã cộng vào thời gian bắt đầu.

1

2

3

H
AI

BA
TƯ

N
ĂM

SÁU

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3



 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ    THỜI KHÓA BIỂU DẠY ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (Áp dụng từ ngày 06/9/2021)  Tuần 1 ( Buổi  sáng)
Tiết 7A Sơn 7B Trà 7C Hằng 7D  Vân 7E  Nam 7G  Hiền 9A Tuyết 9B Hương 9C Xuyên 9D Hường 9E Thành 9G Thủy Ghi chú

7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00

Lý - Hiền Văn-Công Toán- Hằng Toán- KVân Văn-Ba MT- Sơn Toán- Xuyên Hóa- Hường Anh- Nam Toán- CVân Văn- Oanh Sử- Hiền

7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50

Địa- Trà MT- Sơn CD- Nhung Văn -Công Toán- Vân Anh- Thành Sinh- Tuyết Văn - Ba Sử- Hiền Văn- Oanh Toán- CVân Địa- Hương

8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40

Sinh- Phú Anh-Trân Anh- Nam MT- Sơn Văn-Ba Địa -Trà Địa- Hương Anh- Vân Toán - Xuyên Hóa- Hường Sử- Hiền Anh- Thành

7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00

Anh-Trân Toán- Hằng Văn- Công Anh- Nam Địa - Trà Văn -Ba Anh- Vân Sinh- Phú Văn - Oanh Anh- Thành CD- Thủy Toán - CVân

7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50

Toán-K vân Sinh- Phú MT- Sơn Lý -Hiền Anh- Nam Toán - Hằng Sử- Hiền Toán- Xuyên Địa Trà Lý - Huy Địa - Hương Anh- Thành

8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40

Sử -Hiền Văn-Công Lý - Hiền Địa -Trà Sinh- Phú Anh- Thành Toán- Xuyên Văn - Ba Lý - Huy Toán- CVân sinh- Tuyết Văn- Oanh

7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00

Văn-T Công Anh-Trân Toán- Hằng Toán- Vân Sử- Hiền Sinh- Phú Hóa- Hường Văn - Ba Anh- Nam Anh- Thành Văn- Oanh Sinh- Tuyết

7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50

Anh-Trân Địa- Trà Sử- Hiền Anh- Nam Toán- Vân Văn -Ba Anh- Vân Địa - Hương Toán - Xuyên Văn- Oanh Anh- Thành Toán - CVân

8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40

MT- Sơn Lý- Hiền Anh- Nam Văn -Công CD- Linh Toán - Hằng Văn- Ba Lý - Huy CD- Thủy Địa Trà Toán- CVân Văn - Oanh

7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00

Anh-Trân Toán- Hằng Văn- Công CD- Linh Anh- Nam Sử- Hiền Văn- Ba Toán- Xuyên Văn - Oanh CD- Thủy Anh- Thành Hóa - Hường

7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50

Văn-T Công Anh-Trân Địa - Trà Toán- Vân Anh- Nam Toán - Hằng Anh- Vân Sử- Hiền Sinh- Phú Văn- Oanh Hóa - Hường Toán - CVân

8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40

Toán-KVân Sử- Hiền Anh- Nam Văn -Công Văn-Ba CD- Linh Lý- Huy Anh- Vân Hóa- Hường Anh- Thành Văn- Oanh CD- Thủy

7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00

Toán-K vân Văn-Công Sinh- phú Sử- Hiền MT-Sơn Văn -Ba Toán- Xuyên Anh- Vân Anh- Nam Toán- CVân Anh- Thành Văn - Oanh

7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50 7h50

Văn-T Công CD-Nhung Toán- Hằng Anh- Nam Toán- Vân Lý- Hiền Văn- Ba CD- Thủy Toán - Xuyên Sử- Hiền Toán- CVân Lý- Huy

8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 8h40

CD-Nhung Toán- Hằng Văn- Công Sinh- Phú Lý - Hiền Anh- Thành CD- Thủy Toán- Xuyên Văn - Oanh Sinh- Tuyết Lý- Huy Anh- Thành
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3

 Sau  tiết 1 và 2 học sinh nghỉ giải lao 5 phút để chuyển sang tiết tiếp theo đã cộng vào thời gian bắt đầu.
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